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[bookmark: _Hlk212196363]BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC I, II  KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ  59/2024/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2024 CỦA UỶNBAN NHÂN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT 
MỘT SỐ CÂY TRỒNG TRÊN  ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-SNNMT ngày     tháng 12  năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)


	Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
	Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục I, II kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
	Thuyết minh

	Phụ lục I
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

	QTSX 01: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÍ XANH
	QTSX 01: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÍ XANH
	

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Phân bón: Tính cho 01 ha như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón

	
	Phân chuồng hoai mục (kg)
	Đạm Ure (kg)
	Lân Supe (kg)
	Kali (kg)
	Vôi bột (kg)

	Tổng lượng phân bón
	15.000 -20.000
	300
	400
	350
	500

	Bón lót trước khi trồng
	15.000 – 20.000
	-
	400
	-
	500

	Thúc lần 1: Khi cây có 4 – 6 lá thật
	-
	90
	
	105
	

	Thúc lần 2 khi cây từ 6 – 7 lá đến bắt đầu có nụ, ra hoa rộ
	-
	120
	
	105
	

	Thúc lần 3: Khi cây có quả rộ
	-
	90
	
	140
	



	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Phân bón: Tính cho 01 ha như sau:
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ sinh học 
	Đạm Ure 
	Lân Supe 
	Kali 

	Tổng lượng phân bón
	2.000
	260
	545
	200

	Bón lót trước khi trồng
	2.000
	-
	545
	-

	Thúc lần 1: Khi cây có 4 – 6 lá thật
	-
	78
	
	60

	Thúc lần 2 khi cây từ 6 – 7 lá đến bắt đầu có nụ, ra hoa rộ
	-
	104
	
	60

	Thúc lần 3: Khi cây có quả rộ
	-
	78
	
	80



	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.






	QTSX 02: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI LANG
	QTSX 02: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY KHOAI LANG
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
2. Chuẩn bị giống: 
Lượng giống 1.000 kg/ha.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
2. Chuẩn bị giống: 
Lượng giống: 1.500 kg/ha.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất 

	QTSX 06: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DÂU TÂY
	QTSX 06: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DÂU TÂY
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
4. Cách đào hố và phân lót 
- Phân bón lót: Bón lót phân chuồng hoai mục 40.000 - 50.000 kg/ha + vôi 800 - 1000 kg/ha.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
4. Cách đào hố và phân lót 
- Phân bón lót: Tổng lượng bón cho 01 ha: Bón lót phân chuồng hoai mục 50.000 kg + vôi   1.500 kg + 750kg supe lân + 40kg Boric + 15kg MgSO4 + 2.000kg phân hữu cơ vi sinh
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành . Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
2. Bón phân 
Lượng phân bón thúc cho 1 ha (40.000 cây): 
	Tuổi cây
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân chuồng hoai mục
	Phân hữu cơ vi sinh
	Supe lân
	Đạm ure
	Kali corua

	Năm thứ nhất (mới trồng)
	-
	1.000
	606
	304
	250

	Năm thứ hai (kiến thiết cơ bản)
	
	1.500
	788
	500
	75.300


(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)
* Thời vụ bón thúc: 
- Thời vụ bón cho cây năm thứ nhất (mới trồng): bón làm 2 lần trong năm. 
+ Lần 1 (bón thúc sau trồng 20 ngày): 500 kg phân hữu cơ vi sinh + 356 kg supe lân + 184 kg đạm ure + 100 kg kali clorua. 
+ Lần 2 (một tháng trước thu hoạch bón): 500 kg phân hữu cơ vi sinh + 250 kg supe lân + 120 kg đạm ure + 150 kg kali clorua. 
- Thời vụ bón cho cây năm thứ hai (KTCB): bón làm 2 lần trong năm. 
+ Lần 1 (bón thúc trước khi cây ra hoa): 1.000 kg phân hữu cơ vi sinh + 488 kg supe lân + 200 kg đạm ure + 30.000 kg kali clorua. 
+ Lần 2 (sau khi đậu quả và giai đoạn phát triển quả): 500 kg phân hữu cơ vi sinh + 300 kg supe lân + 300 kg đạm ure + 45.300 kg kali clorua.
	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
2. Bón phân
Lượng phân bón thúc cho 1ha (45.000 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Đạm urê
	Kali corua
	Boric
	Mg SO4

	Tổng
	220
	200
	40
	25

	Bón thúc 20 ngày sau trồng
	22
	20
	4
	2,5

	Bón thúc định kỳ 1 tháng/1 lần ( 9 tháng)
	22
	20
	4
	2,5


- Cách bón: 
+ Bón thúc 20 ngày sau trồng: 22 kg Đạm urê + 20 kg Kali Clorua + 4 kg Boric + 2,5 kg MgSO4 (Acid Boric và MgSO4 phun xịt định kỳ qua lá).
+ Lượng phân còn lại bón định kỳ 1 tháng/lần với liều lượng: 22 kg Đạm urê  + 20 kg Kali Clorua + 4 kg Boric + 2,5 kg MgSO4 (Acid Boric và MgSO4 phun xịt định kỳ qua lá).
Bón phân theo nguyên tắc bón ít nhưng bón nhiều lần trong năm. Lượng phân theo khuyến cáo như trên đối với bón định kỳ có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào sức sinh trưởng, phát triển của cây.
	

	QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THUỐC LÁ
	QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THUỐC LÁ
	

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân
 Lượng phân bón tính cho 01 ha như sau:
	Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Vôi
	Phân bón tổng hợp NPK-S


	Tổng lượng phân
	7.000 - 10.000
	400 - 500
	1.350 – 1.500

	Bón lót trong khi trồng
	7.000 - 10.000
	400 - 500
	450 - 500

	 Bón thúc lần 1 (sau trồng 12 - 15 ngày)
	-
	-
	500 - 550

	 Bón thúc lần 2 (sau bón thúc lấn 1 từ 30 - 35 ngày)
	-
	-
	400 - 450


- Cách bón:
+ Bón lót toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, vôi và 450 - 500 kg phân NPK-S 8:10:14+8S vào hố trồng;
+ Bón thúc lần 1: khoảng 12 - 15 ngày sau trồng bón 450 - 500 kg phân NPK-S 8:10:14+8S, kết hợp xới xáo tăng độ tơi xốp, thoáng khí cho đất, kích thích bộ rễ phát triển và vun luống để diệt cỏ dại.
+ Bón thúc lần 2: Sau trồng khoảng 30 - 35 ngày tiến hành bón toàn bộ lượng phân NPK-S 8:10:14+8S còn lại, kết hợp làm cỏ và vun xới
	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân
[bookmark: _Hlk213855081] Lượng phân bón tính cho 01 ha (20.000 cây/ha) như sau:
	[bookmark: _Hlk213855128]Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Đạm urê
	Lân supe
	Kali sun phát

	Tổng lượng phân
	100
	850
	420

	Bón lót trong khi trồng
	40
	850
	140

	 Bón thúc lần 1 (sau trồng 12 - 15 ngày)
	30
	
	140

	 Bón thúc lần 2 (sau bón thúc lấn 1 từ 30 - 35 ngày)
	30
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	140


[bookmark: _Hlk213855198]- Cách bón: 
 + Bón lót: Sau khi lên luống đào hốc bón toàn bộ 850 kg phân supe lân + 40 kg đạm urê + 140 kg kali sunphat, trộn đều với đất.
+ Bón thúc lần 1: khoảng 12 - 15 ngày sau trồng bón 30 kg đạm urê + 140 kg kali sunphat, kết hợp xới xáo tăng độ tơi xốp, thoáng khí cho đất, kích thích bộ rễ phát triển và vun luống để diệt cỏ dại.
+ Bón thúc lần 2 : khoảng 30 - 35 ngày sau trồng bón 30 kg đạm urê + 140 kg kali sunphat, kết hợp làm cỏ, vun xới.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	QTSX 08: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DONG RIỀNG
	QTSX 08: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DONG RIỀNG
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
2. Chuẩn bị giống
- Lượng giống cho 01 ha: từ 1.600 – 1.800 kg (1,6 – 1,8 tấn).
4. Mật độ và cách trồng
- Hàng cách hàng 0,8 - 1m, cây cách cây 0,5 - 0,6 m tương đương mật độ 16.700 - 25.000 cây/01ha.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
[bookmark: _Hlk216424332]2. Chuẩn bị giống
- Lượng giống cho 01 ha:  2.300 kg (tương đương 33.000 – 33.500 mầm củ giống)
4. Mật độ và cách trồng
- Hàng cách hàng 0,6m, cây cách cây 0,5 m tương đương mật độ 33.000 – 33.500 cây/01ha.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.








	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân
	Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Lân
	Đạm
Urê
	Kali Clorua
	Vôi

	Tổng lượng phân
	10.000 - 15.000
	500 -
550
	180 - 210
	200
	300 - 500

	Bón lót trước khi trồng
	10.000 - 15.000
	500 -
550
	60 - 70
	-
	300 - 500

	Thúc lần 1: Sau trồng 1 tháng
	
	-
	60 - 70
	100
	-

	Thúc lần 2: Sau lần 1 khoảng 2 tháng
	
	-
	60 - 70
	100
	-



	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân
	Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Lân
	Đạm
Urê
	Kali Clorua

	Tổng lượng phân
	3.000
	655
	500
	360

	Bón lót trước khi trồng
	3.000
	655
	166
	-

	Thúc lần 1: Sau trồng 1 tháng
	-
	-
	166
	180


	Thúc lần 2: Sau lần 1 khoảng 2 tháng
	-
	-
	168
	180



	

	QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THẠCH ĐEN
	QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY THẠCH ĐEN
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Chuẩn bị giống
- Lượng giống: 1 – 1,4 tấn/ha. 
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Chuẩn bị giống
- Lượng giống: 1.500 kg/ha. 
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân
 - Lượng phân bón tính cho 01 ha như sau:
	Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân chuồng ủ hoai mục
	Lân Supe
	Đạm Ure

	Tổng lượng phân
	5.000 - 10.000
	500 - 600
	300 - 400

	Bón lót trong khi trồng
	5.000 - 10.000
	500 - 600
	-

	Bón thúc lần 1 (sau trồng 30 - 35 ngày)
	-
	-
	200 - 250

	Bón thúc lần 2 (sau bón thúc lấn 1 từ 30 - 35 ngày)
	-
	-
	100 - 150


- Cách bón: Bón lót toàn bộ toàn bộ phân chuồng ủ hoai mục với Lân Supe. (phân chuồng + Lân supe trộn đều với đất trong quá trình trồng).
+ Bón thúc lần 1: Bón 2/3 lượng phân Đạm Ure bón phân sau trồng 30 - 35 ngày khi cây Thạch đen hồi xanh kết hợp với làm cỏ.
+ Bón thúc lần 2: Sau bón thúc lần 1 khoảng 30 - 35 ngày, bón 1/3 lượng phân đạm Ure còn lại, bón phân kết hợp với làm cỏ, xới đất.
(Bón cách gốc 5 -10 cm, lấp phân và vun đất xung quanh gốc. Nên bón sau khi trời mưa đất đủ độ ẩm).
	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân
- Lượng phân bón tính cho 01 ha như sau:
	Cách bón
	Lượng phân (kg/ha)

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Lân Supe
	Đạm Ure
	Kali Clorua

	Tổng lượng phân
	3.500
	182
	76
	100

	Bón lót trong khi trồng
	3.500
	182
	-
	

	Bón thúc lần 1 (sau trồng 30 - 35 ngày)
	-
	-
	50
	35

	Bón thúc lần 2 (sau bón thúc lần 1 từ 30 - 35 ngày)
	-
	-
	26
	65


- Cách bón: 
+ Bón lót toàn bộ toàn bộ phân hữu cơ vi sinh với Lân Supe. (phân hữu cơ vi sinh + Lân supe trộn đều với đất trong quá trình trồng).
+ Bón thúc lần 1: Bón 50 kg đạm Ure và 35 kg phân kali Clorua, bón phân sau trồng 30 - 35 ngày khi cây Thạch đen hồi xanh kết hợp với làm cỏ.
+ Bón thúc lần 2: Sau bón thúc lần 1 khoảng 30 - 35 ngày, Bón 26 kg đạm Ure và 65 kg phân kali Clorua, bón phân kết hợp với làm cỏ, xới đất.
(Bón cách gốc 5 -10 cm, lấp phân và vun đất xung quanh gốc. Nên bón sau khi trời mưa đất đủ độ ẩm).
	

	QTSX 17: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÚA NẾP
	QTSX 17: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÚA NẾP
	

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân (Lượng phân bón): Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha.
	Loại phân bón
	Lượng bón (kg/ha)
	Bón thúc

	
	
	Bón lót (%)
	Lần 1 (%)
	Lần 2 (%)

	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học…)
	2.000 
	100 
	- 
	-

	Phân đạm nguyên chất (N) 
	90 
	40 
	50 
	10

	Phân Lân nguyên chất (P2O5) 
	70 
	100 
	- 
	-

	Phân Kali nguyên chất (K2O) 
	70 
	- 
	50 
	50

	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học…)
	2.000 
	100 
	- 
	-


* Phương pháp bón:
- Bón lót: Bón lót sâu toàn bộ phân chuồng hoặc phân vi sinh + 100% lân + ½ phân đạm khi bừa ngả.
- Bón thúc: Lần 1 khi lúa bén rễ hồi xanh (vụ Mùa sau cấy 5 - 7 ngày), lần 2 khi lúa giai đoạn phân hoá đòng.
* Lưu ý: Tuỳ theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.
	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
1. Bón phân (Lượng phân bón): Khuyến cáo lượng phân bón trung bình cho 01 ha.
	Loại phân bón
	Tổng lượng bón (kg/ha)
	Bón lót  (kg)
	Bón thúc (kg)

	
	
	
	Lần 1
	Lần 2

	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học…)
	1.200
	1.200
	-
	-

	Đạm Urê
	217
	87
	108
	22

	Phân Lân supe 
	545
	545
	-
	-

	Phân Kali clorua
	150
	-
	75
	75

	Phân hữu cơ (hữu cơ vi sinh/hữu cơ sinh học…)
	1.200
	1.200
	-
	-


* Phương pháp bón:
- Bón lót: Bón lót sâu toàn bộ 1.200 kg phân vi sinh hữu cơ + 545 kg phân lân supe + 87 kg phân đạm urê khi bừa ngả.
- Bón thúc lần 1: Khi lúa bén rễ hồi xanh (vụ Mùa sau cấy 5 - 7 ngày) bón 108 kg đạm urê + 75 kg kali clorua
 - Bón thúc lần 2: khi lúa giai đoạn phân hoá đòng bón 22 kg đạm urê + 75 kg kali clorua
* Lưu ý: Tuỳ theo điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, giống, tình hình sinh trưởng phát triển của cây để điều chỉnh lượng phân bón cho phù hợp; có thể quy đổi và sử dụng phân bón NPK có tỷ lệ tương ứng, lượng bón và phương pháp bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.



	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất.

	Phụ lục II
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy trình sản xuất một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng)

	QTSX 02: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẬN MÁU
	QTSX 02: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẬN
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng: Mật độ 500 cây/ha, cây cách cây 4m, hàng cách hàng 5 m. 
4. Chuẩn bị đất trồng
- Phân bón lót: Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 10 - 20 kg + phân supe lân 0,5 kg + vôi bột 0,5 kg.
- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng: Mật độ 400 cây/ha, cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5 m. 
[bookmark: _Hlk213855841]4. Chuẩn bị đất trồng
- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót cho 1 ha: 1.800 kg phân hữu cơ sinh học + 1.212 kg phân lân supe + 400 kg vôi bột
Liều lượng bón tính cho 1 cây: phân hữu cơ sinh học 4,5 kg + phân lân supe 3 kg + vôi bột 1 kg
- Phương pháp bón: Trộn đều phân hữu cơ sinh học, lân, vôi với lớp đất mặt đưa xuống đáy hố. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày, khi thời tiết thuận lợi sẽ trồng cây.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.










	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
2. Bón phân: 
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg/ha)

	
	Phân chuồng hoai mục
	Đạm ure
	Supe lân
	Kali clorua
	Vôi

	Cây 1 năm
	-
	150
	-
	200
	

	Cây từ 2 - 4 năm
	10.000 -15.000
	150
	250
	200
	250

	Cây từ 5 năm tuổi trở lên
	20.000 -40.000
	320
	600
	400
	250



	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
2. Bón phân
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg/ha)

	
	Phân hữu cơ sinh học
	Đạm ure
	Lân supe
	Kali clorua
	Vôi

	Cây 1 năm
	-
	261
	-
	133
	-

	Cây năm thứ 2
	1.800
	261
	1.212
	133
	400

	Cây năm thứ 3
	1.800
	261
	1.212
	133
	400

	Cây năm thứ 4 trở lên (mỗi năm)
	3.000
	435
	727
	333
	



	

	QTSX 03: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DẺ
	QTSX 03: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DẺ
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng
- Mật độ và khoảng cách:
+ Nhân giống từ hạt : Mật độ trồng 100 cây/ ha. cây cách cây 10 m, hàng cách hàng 10 m.
+ Nhân giống bằng phương pháp chiết ghép: Mật độ trồng 150 cây /ha, cây cách cây 8m, hàng cách hàng 8m.
4. Chuẩn bị đất trồng
* Phân bón lót:
- Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 20 - 40 kg + phân Supe lân 01 kg.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng
- Mật độ và khoảng cách:
+ Nhân giống từ hạt : Mật độ trồng 100 cây/ ha. cây cách cây 8 - 10 m, hàng cách hàng 8 - 10 m.
+ Nhân giống bằng phương pháp chiết ghép: Mật độ trồng  500 cây /ha, cây cách cây  5m, hàng cách hàng  5m.
4. Chuẩn bị đất trồng
* Phân bón lót:
- Liều lượng bón tính cho 1 ha: Phân hữu cơ vi sinh 1.000 kg.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Dẻ cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.
Lượng phân bón thúc cho 1ha (150 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân chuồng hoai mục
	Đạm Ure
	Supe Lân
	Kali clorua

	Cây 1 năm tuổi
	-
	30
	-
	50

	Cây 2 - 4 năm tuổi
	5.000 - 7.500
	75
	210
	70

	Cây từ 5 năm tuổi trở lên
	6.000 - 7.500
	150
	300
	90


(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)
- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
+ Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 50% đạm ure + 50% kali cloua. 
+ Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% đạm ure + 50% kali cloua.
 - Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 - 4 năm tuổi: Chia 3 bón lần trong năm.
 + Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + 30% đạm ure + 40% kali cloua. 
+ Lần 2 (tháng 2 - 4): 40% đạm ure + 30% kali cloua. + Lần 3 (tháng 6 - 8): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 5 năm tuổi trở lên: Chia 3 bón lần trong năm, tuỳ theo tình hình sinh trường và phát triển của cây.
+ Lần 1: Bón nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 2 - 3: Đạm ure 50% + Kali clorua 30%.
+ Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm ure 50% + Kali clorua 40%.
+ Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả tháng 10, tháng 11: Toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + Kali clorua 30%.
- Cách bón:
+ Đối với phân hữu cơ, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, bón phân, lấp đất.
+ Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón
	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Dẻ cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón.
Lượng phân bón thúc cho 1ha (500 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ vi sinh
	Phân NPK (16:16:8)

	Cây 1 năm tuổi
	1.000
	250

	Cây 2 năm tuổi
	500
	500

	Cây 3 năm tuổi
	500
	500


[bookmark: _Hlk216453002]Cách bón:
- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
+ Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng):  50% NPK 16:16:8
+ Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% NPK 16:16:8.
 - Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 năm tuổi: Chia 3 lần bón trong năm:
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ  phân hữu cơ vi sinh + 30% NPK 16:16:8
+ Lần 2 (tháng 2 - 4): bón 40% NPK 16:16:8
+ Lần 3 (tháng 6 - 8): bón 30% NPK 16:16:8
- Cách bón:
+ Đối với phân hữu cơ, phân lân: Cuốc hố xung quanh tán cây sâu 20cm, bón phân, lấp đất.
+ Đối với phân đạm và kali: Gạt lớp cỏ tủ gốc rồi rắc phân trên mặt đất theo hình tán cây sau đó phủ lớp cỏ lên để phân bón thấm dần xuống đất và tránh sự bốc hơi gây thất thoát phân bón
	

	QTSX 04: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẮC CA
	QTSX 04: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MẮC CA
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng
Mật độ trồng thuần bình quân: 01 ha trồng 278 cây
4. Chuẩn bị đất trồng
- Phân bón lót:
Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 20 - 30 kg + phân NPK (tổng hợp) 0,5 kg + 0,5 kg vôi
III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Mắc ca cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 01 ha (278 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân chuồng hoai mục
	Đạm Ure
	Lân Supe
	Kali clorua

	Cây 1 năm tuổi 
	5.000 - 6.000 
	43 
	121 
	25

	Cây từ 2 năm tuổi 
	5.000 - 6.000 
	130 
	364 
	75

	Cây từ 3 năm tuổi 
	5.000 - 6.000 
	217 
	606 
	125

	Cây từ 4 - 8 năm tuổi 
	6.000 - 7.000 
	435 
	1212 
	250

	Cây từ 8 năm tuổi trở lên 
	7.000 - 8.000 
	870 
	2.424 
	500


(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)
* Thời kỳ kiến thiết cơ bản:
- Cây 1 năm tuổi:
+ Bón lót: Bón toàn bộ phân chuồng + supe lân + Bón thúc chia làm 2 lần bón:
Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2 - 3 tháng bón 50% đạm ure + 50% kali clorua.
Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3 - 4 tháng bón 50% đạm ure + 50% kali clorua.
- Cây 2 - 3 năm tuổi: Chia 3 bón lần trong năm
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + 30% đạm ure + 40% kali cloua.
+ Lần 2 (tháng 2 - 4): 40% đạm ure + 30% kali cloua.
+ Lần 3 (tháng 6 - 8): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
* Thời kỳ kinh doanh
- Bón thúc cho cây từ 4 năm tuổi trở lên: Chia 3 bón lần trong năm, tuỳ theo tình hình sinh trường và phát triển của cây.
+ Lần 1: Bón trước khi ra hoa và nuôi lộc xuân, nuôi hoa vào tháng 1 - 3: Đạm ure 50% + Kali clorua 40%.
+ Lần 2: Bón nuôi quả và thúc lộc thu vào tháng 4 đến đầu tháng 6: Đạm ure 50% + Kali clorua 40%.
+ Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch quả tháng 10, tháng 11: Toàn bộ phân chuồng hoai mục + supe lân + Kali clorua 20%.
- Cách bón: Đào rãnh xung quanh gốc cây ở vị trí hình chiếu của mép tán cây, chiều rộng của rãnh khoảng 20 - 30 cm, chiều sâu của rãnh khoảng 20 - 30 cm, cho phân xuống rãnh, lấp đất kín phân.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng
Mật độ trồng thuần bình quân: 01 ha trồng 280 cây
4. Chuẩn bị đất trồng
- Phân bón lót: 
Liều lượng bón tính cho 1 cây: phân NPK (tổng hợp) 0,5 kg + 0,3 kg vôi
III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây Mắc ca cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 01 ha (280 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ vi sinh  
	Phân NPK
	Vôi bột

	Cây 1 năm tuổi 
	-

	140
	84

	Cây từ 2 năm tuổi 
	560
	56
	28

	Cây từ 3 năm tuổi 
	560
	56
	28


[bookmark: _Hlk216787410]


Cách bón:
- Cây 1 năm tuổi:
+ Bón lót: Bón toàn bộ vôi + 46 kg phân NPK 
Bón thúc chia làm 2 lần bón:
Bón thúc lần 1: Sau khi trồng xong khoảng 2 - 3 tháng bón 47 kg phân NPK 
Bón thúc lần 2: Sau thúc lần 1 khoảng 3 - 4 tháng bón 47 kg phân NPK 
- Cây 2 năm tuổi trở lên: Chia 3 lần bón trong năm
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân hữu cơ vi sinh + vôi + 18 kg phân NPK  
+ Lần 2 (tháng 2 - 4): Bón 19 kg phân NPK 
+ Lần 3 (tháng 6 - 8): Bón 19 kg phân NPK 

	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	QTSX 05: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM QUÝT
	QTSX 05: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CAM QUÝT
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
4. Chuẩn bị đất: 
- Phân bón lót: Lượng phân bón cho 1 hố như sau: Phân chuồng hoai mục 20 - 30 kg, super lân 1 kg, vôi bột 1 kg.


	II. KỸ THUẬT TRỒNG
4. Chuẩn bị đất:
- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót cho 1 ha: 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 606 kg phân lân supe + 625 kg vôi bột.
Lượng phân bón cho 1 hố như sau: Phân hữu cơ sinh học 4,8 kg + Lân super 0,9 - 1 kg, vôi bột 1 kg.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây cam, quýt cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Cụ thể

	Cách bón
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân chuồng hoai mục
	Đạm Ure
	Lân Supe
	Kali clorua
	Vôi bột

	Cây 1 năm tuổi
	-
	217
	-
	200
	-

	Cây 2 năm tuổi
	15.000 - 20.000
	217
	606
	200
	625

	Cây 3 năm tuổi
	20.000 - 25.000
	261
	606
	250
	-

	Cây từ 4 năm tuổi trở lên
	25.000 - 30.000
	304
	727
	300
	-


(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)
* Cách bón:
- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
+ Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua. + Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 - 3 năm tuổi: Chia 4 bón lần trong năm.
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng + lân + vôi.
+ Lần 2 (tháng 1 - 2): 30% đạm ure + 30% kali cloua. + Lần 3 (tháng 5 - 6): 40% đạm ure + 40% kali cloua. + Lần 4 (tháng 7 - 8): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
- Thời vụ bón cho vườn cam quýt đang có quả từ năm 4 tuổi trở đi:
+ Lần 1 bón sau thu hoạch (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân chuồng + lân.
+ Lần 2 bón đón hoa, thúc cành Xuân (tháng 1 - 2): bón 40% lượng đạm urê + 30% lượng kali.
+ Lần 3 bón thúc quả, chống rụng quả (tháng 5- 6): bón 30% lượng đạm urê + 40% lượng kali.
+ Lần 4 bón thúc cành thu và tăng khối lượng quả (tháng 7 - 8): bón 30% lượng đạm + 30% lượng kali.
	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
[bookmark: _Hlk213856236]2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây cam, quýt cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Cụ thể:

	[bookmark: _Hlk213856247]Cách bón
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ sinh học
	Đạm Ure
	Lân Supe
	Kali clorua
	Vôi bột

	Cây 1 năm tuổi
	-
	217
	-
	200
	-

	Cây 2 năm tuổi
	3.000
	217
	606
	200
	625

	Cây 3 năm tuổi
	3.000
	261
	606
	250
	-

	Cây từ 4 năm tuổi trở lên
	3.000
	304
	727
	300
	-


[bookmark: _Hlk213856364]* Cách bón:
- Thời vụ bón thúc cho cây 1 năm: Chia 2 lần bón trong năm.
+ Lần 1 (bón thúc sau khi trồng 3 - 4 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua. + Lần 2 (bón thúc sau khi trồng 7 - 8 tháng): 50% đạm ure + 50% kali clorua.
- Thời vụ bón thúc cho cây từ 2 - 3 năm tuổi: Chia 4 lần bón trong năm.
+ Lần 1 bón vào cuối mùa sinh trưởng (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân hữu cơ sinh học + lân + vôi.
+ Lần 2 (tháng 1 - 2): 30% đạm ure + 30% kali cloua. + Lần 3 (tháng 5 - 6): 40% đạm ure + 40% kali cloua. + Lần 4 (tháng 7 - 8): 30% đạm ure + 30% kali cloua.
- Thời vụ bón cho vườn cam quýt đang có quả từ năm 4 tuổi trở đi:
+ Lần 1 bón sau thu hoạch (tháng 11 - 12): bón toàn bộ phân hữu cơ sinh học + lân.
+ Lần 2 bón đón hoa, thúc cành Xuân (tháng 1 - 2): bón 40% lượng đạm urê + 30% lượng kali.
+ Lần 3 bón thúc quả, chống rụng quả (tháng 5- 6): bón 30% lượng đạm urê + 40% lượng kali.
+ Lần 4 bón thúc cành thu và tăng khối lượng quả (tháng 7 - 8): bón 30% lượng đạm + 30% lượng kali.
	

	QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO
	QTSX 07: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TÁO
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng:
- Mật độ 400 cây/ha: hàng cách hàng 5 m, cây cách cây 5 m.
- Mật độ 500 cây/ ha: hàng cách hàng 5 m, cây cách cây 4 m.
4. Cách đào hố và phân lót
- Phân bón lót: liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 15 - 20 kg + phân Supe lân 0,5 kg + 1,0 kg Kali clorua + 0,5 kg vôi bột.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
3. Mật độ, khoảng cách trồng:
- Mật độ 600 cây/ ha: hàng cách hàng 4 m, cây cách cây 4 m.
4. Cách đào hố và phân lót
- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót: Phân hữu cơ sinh học 3.000 kg + phân Supe lân 485 kg + 500 kg vôi bột.
Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân hữu cơ sinh học 5 kg + phân Supe lân 0,8 kg + 0,8 kg vôi bột.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.

	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây táo cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 1 ha (400 - 500 cây): 
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân chuồng hoai mục
	Đạm Ure
	Supe Lân
	Kali clorua

	Cây 1 - 2 năm tuổi
	16.000 - 20.000
	240 - 300
	600 - 750
	840 – 1.050

	Cây từ 3 năm tuổi trở lên
	16.000 - 20.000
	600 - 750
	1.200 - 1.500
	1.200 – 1.500


(Trường hợp sử dụng phân bón khác nhưng phải đảm bảo tỉ lệ theo quy định)
* Thời vụ bón thúc:
Năm 1 - 2: chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: phân chuồng từ 30 - 40 kg + đạm ure 0,2 kg + supe lân 0,5 kg + kali clorua 0,7 kg.
Năm 3 trở lên: chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: phân chuồng từ 30 - 40 kg + đạm ure 0,5 kg + supe lân 1,0 kg + kali clorua 1,0 kg.
+ Lần 1: Sau khi đốn táo
+ Lần 2: Trước khi cây ra hoa rộ,
+ Lần 3: Sau khi cây đậu quả xong, bón hết lượng phân hoá học còn lại, kết hợp với bón vôi.
	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
2. Bón phân: Phân bón hợp lý cho cây táo cần phải dựa vào đặc điểm các thời kỳ sinh trưởng, phát triển, tính chất đất đai, điều kiện khí hậu và đặc điểm của từng loại phân bón. Đất xấu cần bón nhiều phân, thâm canh cần tăng lượng phân bón. Lượng phân bón thúc cho 1 ha (600 cây):
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ sinh học
	Đạm Urê
	Supe Lân
	Kali clorua
	Vôi bột

	Cây 1 năm tuổi
	-
	500
	-
	350
	-

	Cây từ 2 năm tuổi trở lên
	3.000
	600
	727
	350
	500


[bookmark: _Hlk216451971]Cách bón: 
- Cây 1 năm tuổi: chia làm 3 lần trong năm:
Lần 1 (sau trồng 2 tháng): Đạm urê 0,3 kg + kali clorua 0,2 kg.
Lần 2: Đạm urê 0,2 kg + kali clorua 0,2 kg.
Lần 3: Bón hết lượng phân hoá học còn lại.
- Năm 2 trở lên: chia làm 3 lần trong năm với lượng phân bón 1 cây như sau: 
+ Lần 1 (sau khi đốn táo): Phân hữu cơ sinh học 5 kg + đạm urê 0,3 kg + supe lân 1,2 kg + kali clorua 0,2 kg.
+ Lần 2 (trước khi cây ra hoa rộ): Đạm urê 0,3 kg + kali clorua 0,2 kg.
+ Lần 3 (sau khi cây đậu quả xong): bón hết lượng phân hoá học còn lại. 
	

	QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÊ
	QTSX 09: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY LÊ
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG
[bookmark: _Hlk213856626]4. Cách đào hố và phân lót
- Phân bón lót:

Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân chuồng hoai mục 20 - 30 kg + phân Supe lân 0,5 kg + vôi bột 1,0 kg.
- Phương pháp bón: Trộn đều phân chuồng hoai mục, supe lân, vôi với lớp đất mặt cho xuống đáy hố đã đào sẵn. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày để ủ phân, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG
4. Cách đào hố và phân lót
[bookmark: _Hlk213856724]- Phân bón lót: Tổng lượng phân bón lót cho 1 ha: 3.000 kg phân hữu cơ sinh học + 485 kg phân lân supe + 200 kg vôi bột.
Liều lượng bón tính cho 1 cây: Phân hữu cơ sinh học 7,5 kg + phân lân supe 1,2 kg + vôi bột 0,5 kg.
- Phương pháp bón: Trộn đều phân hữu cơ sinh học, lân supe, vôi với lớp đất mặt cho xuống đáy hố đã đào sẵn. Lấp đất đầy hố trước khi trồng 25 - 30 ngày để ủ phân, khi thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trồng cây.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất và thống nhất với các định mức kinh tế kỹ thuật đã ban hành. Làm cơ sở áp dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp.











	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Bón Phân
	Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg/cây/năm)

	
	Phân chuồng hoai mục
	Đạm 
	Lân 
	Kali 
	Vôi (kg) 

	Cây 1 - 3 năm 
	20 - 30 
	0,5 
	1,0 
	0,5 
	1,0

	Cây từ 4 năm tuổi trở lên (thời kỳ kinh doanh)
	30 - 40 
	0,7 - 1,0 
	1,5 - 2,0 
	0,7 - 1,0 
	1,0



	III. KỸ THUẬT CHĂM SÓC
3. Bón Phân
	
Tuổi cây
	Lượng phân bón (kg)

	
	Phân hữu cơ sinh học
	Đạm Ure
	Lân Supe
	Kali clorua
	Vôi bột 

	Cây 1 năm tuổi
	-
	185
	-
	150
	-

	Cây 2 năm tuổi
	3.000
	185
	485
	150
	200

	Cây 3 năm tuổi
	3.000
	196
	485
	200
	-

	Cây từ 4 năm tuổi trở lên
	3.000
	261
	545
	300
	-



	

	QTSX 18: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GẤC
	QTSX 18: QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY GẤC
	

	II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
4. Chuẩn bị đất, cách đào hố và phân lót
- Đào hố: Đào hố trước trồng 5 - 7 ngày. Hố trồng có chiều dài 1 - 1,2 m; rộng 1 - 1,2 m; sâu 40 - 60 cm. Để riêng lớp đât mặt bên cạnh hố.
	II. KỸ THUẬT TRỒNG, CHĂM SÓC
4. Chuẩn bị đất, cách đào hố và phân lót
- Đào hố: Đào hố trước trồng 5 - 7 ngày. Hố trồng có chiều dài 60 cm; rộng 60cm; sâu 60 cm. Để riêng lớp đât mặt bên cạnh hố.
	Chỉnh sửa để phù hợp thực tế sản xuất

	
	Bổ sung Quy trình cây nghệ hữu cơ làm căn cứ hướng dẫn sản xuất, xây dựng chính sách hỗ trợ và chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Qua đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị cây nghệ trên địa bàn tỉnh
	



